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BÁO CÁO
[bookmark: _Hlk211091205]Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định chính sách hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh liên quan đến dự thảo chính sách 
Đồng Nai là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu chung, vẫn còn tồn tại sự chênh lệch đáng kể về điều kiện sống và cơ hội phát triển giữa các vùng, đặc biệt là ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh nơi tập trung phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi sáp nhập, Đồng Nai có 08 xã biên giới với đường biên giới dài 258,939 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Quy mô dân số là 4.491.408 người. Đồng bào DTTS khoảng 421.090 người, chiếm gần 9,4% dân số toàn tỉnh với 37 thành phần DTTS. Toàn tỉnh hiện còn 48 xã, 95 thôn, ấp thuộc vùng DTTS và miền núi, 03 xã đặc biệt khó khăn và 46 thôn đặc biệt khó khăn.
Mặc dù tỉnh Đồng Nai đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nhưng đời sống của một bộ phận người dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thu nhập thấp và thiếu đất sản xuất. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học và giáo dục chất lượng cao. Nhiều sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích học tập tốt nhưng phải đối mặt với nguy cơ phải bỏ học vì không đủ chi phí trang trải học phí, sinh hoạt.
Hơn nữa, việc thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ trong cộng đồng dân tộc thiểu số đang là một thách thức lớn. Việc đào tạo và hỗ trợ các em sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là để tạo cơ hội bình đẳng trong giáo dục, mà còn là để tạo ra những nhân tố có tri thức sau này quay trở về đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đặc biệt là trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Chính sách hỗ trợ sinh viên là người dân tộc thiểu số được xây dựng trên cơ sở hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách an sinh xã hội. Việc ban hành chính sách hỗ trợ chi phí học tập là một chính sách thiết thực thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và phát triển bền vững. 
2. Quá trình thực hiện tổng kết
[bookmark: _Hlk209203123][bookmark: _Hlk209239426]Từ năm 2021 đến nay, chính sách hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ) đang được thực hiện theo (Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù cho người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên người dân tộc thiểu số) đã góp phần tạo điều kiện giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số; các hộ dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đời sống người dân tộc thiểu số và vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng lên rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, sinh viên dân tộc thiểu số tham gia học tập nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân các em sinh viên đối với việc xây dựng và bảo vệ biên giới của tỉnh góp phần giữ vững an ninh của quốc gia. 
[bookmark: _Hlk211094598]Tại khoản 17, Điều 1, Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh quy định: “Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên hiện nay, chính sách hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số đang áp dụng thực hiện cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ) được quy định tại (Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù cho người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước), chưa có cơ chế để áp dụng chính sách cho địa bàn tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
1. Việc tổ chức thi hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước
[bookmark: _Hlk211093260][bookmark: _Hlk211150849]Trên cơ sở Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù cho người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước được ban hành; Ngày 15/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND Quy định thực hiện chính sách  hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước, trong đó UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh (nay Sở Dân tộc và Tôn giáo) tổ chức triển khai thực hiện chính sách theo quy định.
2. Kết quả thực hiện chính sách
a) Kết quả thực hiện văn bản quy phạm pháp luật
Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Bình Phước Quy định thực hiện chính sách  hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho các sinh viên dân tộc thiểu số đang học tại các trường đại học, cao đẳng là nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; có hộ khẩu thường trú từ 03 năm trở lên tại các xã biên giới; xã khu vực III, xã khu vực II thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (không bao gồm các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới). 
[bookmark: _Hlk211093750][bookmark: _Hlk210726845]Từ năm 2021 đến năm 2024, đã thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho 385 lượt sinh viên DTTS với tổng kinh phí 2.891.727.000 đồng. Cụ thể:
- Năm học 2020-2021: Thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ cho 23 sinh viên, kinh phí thực hiện 138.505.500 đồng
- Năm học 2021-2022: Thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ cho 50 sinh viên, kinh phí thực hiện 347.916.500 đồng
- Năm học 2022-2023: Thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ cho 137 sinh viên, kinh phí thực hiện 1.012.205.000 đồng
- Năm học 2023-2024: Thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ cho 175 sinh viên, kinh phí thực hiện 1.393.100.000 đồng
- Năm học 2024-2025: Đang phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ 183 sinh viên với kinh phí thực hiện 1.989.481.000 đồng. 
b) Đánh giá chung

Chính sách hỗ trợ cho sinh viên là dân tộc thiểu số thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQVN tỉnh, các sở ngành và UBND các địa phương trong công tác giáo dục đào tạo đối với đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.
Các Sở, ngành, chính quyền địa phương và các trường đại học, cao đẳng phối hợp tốt trong công tác tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ.
Chính sách hỗ trợ sinh viên người dân tộc thiểu số đã giúp cho sinh viên người dân tộc thiểu số có thêm điều kiện tham gia hoàn thành chương trình học tại các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân, đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực trong vùng dân tộc thiểu số của tỉnh cũng như nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệnh mặt bằng dân trí giưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các khu vực khác. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với khu vực biên giới của tỉnh.
c) Khó khăn, vướng mắc
Bên cạnh những thành quả đạt được. Sau khi sáp nhập công tác triển khai thực hiện vẫn còn gặp khó khăn, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật cụ thể: 
- Nghị quyết số 30/2021/NQHĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước áp dụng cho sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ). Chính sách này không còn phù hợp sau sát nhập tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh quy định: “Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đồng Nai.
[bookmark: _Hlk211094495]- Việc thực hiện chính sách cho sinh viên theo Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh chưa đồng bộ, chủ yếu tại hai huyện Bù Đốp và huyện Bù Gia Mập thuộc tỉnh Bình Phước (cũ).
- Tại khoản d) mục 1 Điều 2 “Sinh viên được khen thưởng thành tích học kỳ hoặc năm học (tính theo thang điểm 10)” không còn phù hợp với quy định thang bảng điểm của các trường đại học, cao đẳng. Một số cơ sở giáo dục đánh giá kết quả học tập theo thang điểm 4 và thang điểm chữ nên khó khăn khi xác định kết quả học tập của sinh viên để khen thưởng.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh thực tiễn
[bookmark: _Hlk209552138]Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước tỉnh Bình Phước ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù cho người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước: (Trong đó, chính sách hỗ trợ kinh phí cho sinh viên người dân tộc thiểu số: (1) Hỗ trợ tiền sinh hoạt phí hàng tháng bằng 0,4 lần mức lương cơ sở. Thời gian hỗ trợ là 10 tháng/năm học; (2) Hỗ trợ tiền tàu, xe đi lại dịp hè, tết Nguyên đán (04 lượt/năm), định mức theo giá vé của các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng (trừ máy bay); (3) Hỗ trợ tiền làm luận văn báo cáo tốt nghiệp bằng 04 lần mức lương cơ sở; (4) Được khen thưởng thành tích học tập theo học kỳ, cụ thể như sau: Sinh viên có thành tích học tập xếp loại xuất sắc được khen thưởng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở/tháng. Thời gian hỗ trợ 05 tháng/học kỳ: Sinh viên có thành tích học tập xếp loại giỏi được khen thưởng bằng 0,25 lần mức lương cơ sở/tháng. Thời gian hỗ trợ 05 tháng/học kỳ; Sinh viên có thành tích học tập xếp loại khá (có điểm trung bình học tập từ 7.0 trở lên) được khen thưởng bằng 0,2 lần mức lương cơ sở/tháng. Thời gian hỗ trợ 05 tháng/học kỳ).
Với mức hỗ trợ như trên, mỗi năm có gần 200 sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ) thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách. Chính sách đã thể hiện sự quan tâm chia sẻ, động viên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh nhằm góp phần giúp cho sinh viên người DTTS có thêm điều kiện tham gia hoàn thành chương trình học tại các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân; chính sách đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao trình độ dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong vùng DTTS của tỉnh, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch mặt bằng dân trí với các khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 
Tuy nhiên hiện nay, chính sách hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số đang được áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũ, chưa có cơ chế để áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau khi sáp nhập. Trên cơ sở đó, chính sách hỗ trợ đối với sinh viên người dân tộc thiểu số cần được ban hành thống nhất, triển khai thực hiện đồng bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa bàn tỉnh Đồng Nai (mới) nhằm khuyến khích sinh viên là người dân tộc thiểu số tham gia học tập góp phần nâng cao trình độ dân trí, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. 
III. Đề xuất, kiến nghị
Kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kế thừa những quy định về chính sách hỗ trợ cho sinh viên dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù cho người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước góp phần khích lệ, động viên sinh viên dân tộc thiểu số có nhiều cố gắng tham gia học tập và đạt kết quả cao trong học tập, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, việc ban hành Nghị quyết mới là là cần thiết, đồng thời là cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo đạt được mục tiêu chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao trình độ dân trí trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Trên đây là kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Trường trực Hội đồng nhân dân tỉnh./.
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- Các sở: Dân tộc và Tôn giáo; Tài chính; 
  Giáo dục và Đào tạo;
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